
Phụ lục X 

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC GÂY NGHIỆN, THUỐC 
HƯỚNG THẦN, THUỐC TIỀN CHẤT, THUỐC PHÓNG XẠ, THUỐC DẠNG 

PHỐI HỢP CÓ CHỨA TIỀN CHẤT 

(Kèm theo Thông tư số 18/2026/TT-BYT ngày 01 tháng 6 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế) 

CƠ QUAN CHUYÊN MÔN 
VỀ Y TẾ/ CỤC QUÂN Y/ 

CỤC Y TẾ​
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM​

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc​
--------------- 

Số:  …………, Ngày   tháng   năm 
  

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC GÂY NGHIỆN, THUỐC HƯỚNG 
THẦN, THUỐC TIỀN CHẤT, THUỐC PHÓNG XẠ, THUỐC DẠNG PHỐI HỢP 

CÓ CHỨA TIỀN CHẤT 

Năm: …………….. 

Kính gửi: …………. 

STT 

Tên 
thuốc, 
dạng 
bào 
chế, 
quy 
cách 
đóng 
gói 

Thành 
phần, 
nồng 
độ/ 

hàm 
lượng 

Tên 
dược 

chất gây 
nghiện, 
hướng 
thần, 

tiền chất, 
nồng 

độ/hàm 
lượng 
tương 
ứng 

Số Giấy 
đăng ký 

lưu hành/ 
Số Giấy 

phép 
nhập 

khẩu (đối 
với thuốc 
chưa có 

Giấy 
đăng ký 

lưu hành) 

Đơn 
vị 

tính 

Số 
lượng 

tồn 
kho kỳ 
trước 

chuyển 
sang 

Số 
lượng 
nhập 
trong 

kỳ 

Tổng 
số 

Số 
lượn

g 
xuất 
trong 

kỳ 

Số 
lượn
g hao 
hụt 
(*) 

Tồn kho 
cuối kỳ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(7
) + (8) (10) (11) (12)=(9)- 

(10)-(11) 

                        

  



  Đại diện đơn vị​
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh đóng dấu (nếu có) 

Ghi chú: 

 (*) Nêu rõ lý do hao hụt. 

  

 


